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Abstract: Water is an indispensable part of our environment. China is facing a serious water 

pollution situation. In order to reduce water pollution, China has implemented a wide range of 

policies to reduce and control water pollution. Vietnam is a country with remarkable similarities 

with China in terms of political institutions as well as economic development. Notably, two 

major river systems of Vietnam, the Red River and the Mekong River both originate from China 

and directly affect the water environment in Vietnam. Thus, the evaluation of China's water 

pollution control policies will provide helpful experiences and lessons to improve Vietnam’s 

policies and law on water pollution control. 
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Một số vấn đề về chính sách, pháp luật kiểm soát ô nhiễm  

môi trường nước ở Trung Quốc và gợi mở cho Việt Nam   

Hồ Anh Tuấn* 
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Nhận ngày 12 tháng 2 năm 2022 

Chỉnh sửa ngày 15 tháng 3 năm 2022; Chấp nhận đăng ngày 20 tháng 3 năm 2022 

Tóm tắt: Nước là thành tố cơ bản của môi trường sống. Trung Quốc hiện đang đối mặt với tình hình 

ô nhiễm môi trường nước nghiêm trọng. Nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước, Trung Quốc 

đã áp dụng nhiều chính sách để giảm thiểu, kiểm soát ô nhiễm môi trường nước. Việt Nam là quốc 

gia có nhiều điểm tương đồng về thể chế chính trị cũng như quan điểm phát triển kinh tế, lại có đặc 

thù hai hệ thống sông lớn của Việt Nam là sông Hồng và sông Mekong (chảy qua nhiều quốc gia, 

khi đến lãnh thổ Việt Nam mang tên là hệ thống sông Cửu Long) đều bắt nguồn từ Trung Quốc, 

chịu ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường nước. Vì vậy, việc đánh giá một số chính sách, pháp luật 

kiểm soát ô nhiễm môi trường nước ở Trung Quốc sẽ có giá trị tham khảo và gợi mở cho Việt Nam 

nhằm hoàn thiện chính sách, pháp luật kiểm soát ô nhiễm môi trường nước ở Việt Nam. 

Từ khóa: Chính sách, pháp luật, kiểm soát ô nhiễm, ô nhiễm nước, Việt Nam. 

1.  Tình trạng ô nhiễm môi trường nước ở 

Trung Quốc * 

Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (Trung 

Quốc) là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, là nơi 

cứ trú của hơn 1,4 tỷ người [1]. Tuy nhiên, Trung 

Quốc hiện chỉ chiếm hơn 6% tổng tài nguyên 

nước ngọt toàn cầu, vì vậy mối quan tâm đối với 

việc đảm bảo nguồn nước sạch luôn thường trực. 

Trong khi đó, cuộc cách mạng công nghiệp diễn 

ra mạnh mẽ, làm bùng nổ số lượng các khu công 

nghiệp càng làm tình trạng khan hiếm nước sạch 

trở nên nghiêm trọng. Chính quyền Trung Quốc 

đã rất nỗ lực để hạn chế lãng phí nước sử dụng, 

giảm thiểu ô nhiễm nước và áp dụng nhiều biện 

pháp phòng ngừa để hạn chế các tác động tiêu 

cực đến nguồn nước sạch. Theo Báo cáo thực 

trạng Sinh thái và Môi trường Trung Quốc năm 

2020, mặc dù chất lượng môi trường nước đã có 

________ 
* Tác giả liên hệ. 

   Địa chỉ email: tuanout90@gmail.com 

   https://doi.org/10.25073/2588-1167/vnuls.4449 

nhiều cải thiện, tình hình ô nhiễm môi trường 

nước vẫn diễn biến phức tạp, 86,4% nước ngầm 

bị ô nhiễm đến mức phân loại là cấp IV-V 

(không phù hợp để con người sử dụng), chất 

lượng nước mặt được cải thiện những vẫn có tới 

16% nước mặt xếp loại IV-V [2]. Con số này rất 

đáng lo ngại do 70% dân số Trung Quốc, cộng 

thêm 60% các thành phố phụ thuộc vào nguồn 

nước ngầm để cấp nước sinh hoạt [2].  

Tình trạng trên cho thấy Trung Quốc không 

chỉ phụ thuộc vào nguồn nước sạch hạn chế, mà 

các ngành công nghiệp đã ít chú trọng hoạt động 

bảo vệ môi trường, đặc biệt là môi trường nước, 

không áp dụng các biện pháp phòng ngừa cần 

thiết để bảo vệ môi trường nước. Để ngăn chặn 

tình trạng môi trường nước xấu đi, Trung Quốc 

bắt đầu sửa đổi, điều chỉnh các văn bản pháp luật 

lớn liên quan đến kiểm soát ô nhiễm môi trường 

nước (KSONMTN): sửa đổi bổ sung Luật Bảo 
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vệ Môi trường (có hiệu lực từ tháng 1/2015), sửa 

đổi bổ sung Luật Kiểm soát và Phòng ngừa ô 

nhiễm nước (có hiệu lực tháng 1/2018), ban hành 

Luật Thuế Bảo vệ môi trường (ban hành 2016, 

có hiệu lực từ tháng 1/2018). Trong khuôn khổ 

bài viết này, tác giả đi sâu phân tích, đánh giá 

một số chính sách, pháp luật về KSONMTN ở 

Trung Quốc để từ đó kiến nghị hoàn thiện chính 

sách, pháp luật KSONMTN ở Việt Nam.   

2. Một số chính sách, pháp luật về kiểm soát ô 

nhiễm môi trường nước ở Trung Quốc  

2.1. Khuyến khích sử dụng nước thải đã qua xử lý  

Hoạt động sử dụng nước thải đã qua xử lý đã 

được Chính phủ Trung Quốc thúc đẩy thông qua 

nhiều cách tiếp cận khác nhau ở cấp trung ương 

và địa phương. Luật Tài nguyên nước Trung 

Quốc năm 1988, sửa đổi bổ sung năm 2002 quy 

định chính quyền cấp tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương tăng phát triển hệ thống xử lý nước 

thải tích hợp, khuyến khích sử dụng nước thải tái 

chế và nâng cao tỉ lệ sử dụng nước thải tái chế 

[3]. Để triển khai, trong giai đoạn 2002-2005, 

Chính phủ ban hành 06 quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về tái sử dụng nước thải, bao gồm định mức 

kỹ thuật cho nước thải tái sử dụng dùng cho công 

nghiệp, đô thị, môi trường và tưới tiêu [4]. Năm 

2012, Chính phủ tiếp tục ban hành Kế hoạch Cơ 

sở xử lý nước thải tập trung cấp tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương, đặt mục tiêu tái sử dụng 

tối thiểu 15% lượng nước thải vào năm 2015 [4].  

Ở Thủ đô Bắc Kinh, trước tình hình tiêu thụ 

nước ngày càng tăng, chính quyền thành phố đã 

ban hành Kế hoạch tổng thể phát triển đô thị giai 

đoạn 2004-2020, theo đó đặt mục tiêu khối lượng 

nước thải xử lý được tái sử dụng là 8 x 108 m3 

vào năm 2020 [5]. Để đạt được mục tiêu này, 

nước thải tái sử dụng sẽ là nguồn nước chính 

phục vụ vệ sinh đô thị, sinh hoạt hộ gia đình 

(không dùng để uống), thủy sinh, tưới tiêu nông 

nghiệp và ứng dụng làm mát công nghiệp. Để 

triển khai, Chính quyền thành phố tiếp tục ban 

hành Chỉ thị về quản lý và thu hồi nước thải 

(DRWMD) vào năm 2009 [6]. Các nội dung 

chính bao gồm: (1) Giá nước thải tái sử dụng 

được cố định ở mức 01 Nhân dân tệ/m3 để 

khuyến khích sử dụng  (2) Nước thải tái chế được 

tích hợp vào hệ thống quản lý và phân phối tài 

nguyên nước của thành phố, cùng với nước mặt 

và nước ngầm; (3) Nước thải tái chế chủ yếu 

được sử dụng trong các lĩnh vực công nghiệp, 

nông nghiệp và cảnh quan môi trường; (4) Việc 

cung cấp nước thải tái sử dụng đạt chuẩn phải 

được thực hiện thông qua hợp đồng giữa đơn vị 

cung cấp và người sử dụng; và (5) Việc xây dựng 

đường ống dẫn nước thải tái sử dụng và chất 

lượng nước phải tuân thủ các quy định an toàn 

liên quan.  

Tại thành phố Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang, 

chính quyền địa phương đã khuyến khích các 

doanh nghiệp dệt may áp dụng các phương thức 

kinh tế tuần hoàn, đặc biệt là liên quan đến xử lý 

ô nhiễm nước và tái sử dụng nước. Năm 2015, 

chính quyền địa phương đã đầu tư khoản trợ cấp 

35 triệu Nhân dân tệ cho khuyến khích tái sử 

dụng nước thải. Nếu một nhà máy được trang bị 

hệ thống tái sử dụng nước thải, nhà máy đó đủ 

điều kiện để được trợ cấp 260 Nhân dân tệ/ tấn 

nước thải tái sử dụng [7]. Chương trình trợ cấp 

đã khuyến khích tái sử dụng nước thải và triển 

khai hệ thống quan trắc nước thải tự động. 

Những nỗ lực này đã góp phần giảm tổng lượng 

nước thải đầu ra từ 0,9 triệu tấn xuống còn 0,54 

triệu tấn [8]. Các doanh nghiệp in và nhuộm 

trong vùng đã đầu tư tổng cộng 1,3 tỷ Nhân dân 

tệ cho hoạt động xử lý nước thải, và 210 doanh 

nghiệp đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập 

trung. 

2.2. Thuế môi trường  

Luật Thuế Bảo vệ môi trường Trung Quốc 

được ban hành năm 2016, chính thức có hiệu lực 

từ tháng 1/2018. Theo đó, thuế bảo vệ môi 

trường được liên kết với giấy phép xả thải và 

thay thế cho phí xả thải. Doanh nghiệp sẽ trả tiền 

thuế dựa theo báo cáo tình hình xả thải theo quy 

định của giấy phép xả thải. Thuế bảo vệ môi 

trường là thuế trực thu, đánh thuế trực tiếp trên 

đơn vị chất gây ô nhiễm xả vào môi trường, bao 

gồm 4 dạng ô nhiễm: chất gây ô nhiễm không 

khí, chất gây ô nhiễm nước, chất thải rắn và ô 
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nhiễm tiếng ồn [9]. Luật Thuế Bảo vệ môi trường 

quy định rằng mức đánh thuế môi trường đối với 

nước thải là 1,4 Nhân dân tệ đến 14 Nhân dân tệ 

cho mỗi đơn vị chất ô nhiễm nước, mức thuế cụ 

thể sẽ do chính quyền địa phương lựa chọn, căn 

cứ vào vị trí địa lý và mức độ khan hiếm nước 

của từng địa phương [8]. Một điểm đáng chú ý 

là Luật có quy định nếu tổ chức, cá nhân xả thải 

dưới 30% mức cho phép, mức thuế môi trường 

phải trả được giảm 25%, nếu dưới 50% mức cho 

phép thì được giảm tới 50% [10].  

Thủ đô Bắc Kinh đánh thuế môi trường đối 

với xả thải vào môi trường nước ở mức cao nhất 

trong tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương, với mức thuế là 14 Nhân dân tệ/một đơn 

vị ô nhiễm [11]. Mặt khác, các tỉnh phía Tây 

Trung Quốc là các địa phương kém phát triển, áp 

dụng mức thuế thấp nhất là 1,4 Nhân dân tệ cho 

mỗi đơn vị chất gây ô nhiễm. Trong dài hạn, cách 

tiếp cận này sẽ điều chỉnh cơ cấu các ngành công 

nghiệp theo hướng có lợi cho các ngành áp dụng 

công nghệ xanh, ít phát thải, nhưng trong ngắn 

hạn thì sẽ khiến các ngành công nghiệp gây ô 

nhiễm chuyển đến các địa phương còn kém phát 

triển, nơi thuế môi trường thấp nhất [12].  

2.3. Giá nước lũy tiến theo từng bậc   

Luật Tài nguyên nước Trung Quốc năm 

1988, sửa đổi bổ sung năm 2002 đã quy định việc 

sử dụng nước cho các mục đích công nghiệp, 

sinh hoạt và thủy điện phải trả phí theo giá nước 

lũy tiến theo từng bậc, mục đích nhằm kiểm soát 

mức tiêu thụ nước [13]. Nước sử dụng trong 

nông nghiệp được miễn phí. Mức giá nước sử 

dụng trong công nghiệp cao hơn các hình thức 

khác, nước ngầm có giá cao hơn nước mặt. Nếu 

sử dụng nước trên một mức nhất định thì phải trả 

thêm tiền và càng sử dụng nhiều thì mức giá bổ 

sung càng tăng [13].  

Năm 2015, Bộ Nhà ở và Kiến thiết thành thị, 

nông thôn Trung Quốc ban hành hướng dẫn về 

giá nước lũy tiến theo bậc cho nước sinh hoạt đô 

thị, bao gồm 3 mức: Cấp 1 (dành cho 80% người 

sử dụng nước) với giá cơ bản; Cấp 2 (dành cho 

15% người sử dụng nước nhiều hơn) với giá 

nước cao hơn 1,5 lần mức cơ bản; và Cấp 3 (dành 

cho 5% người sử dụng nước nhiều nhất) với giá 

nước cao hơn 3 lần mức cơ bản [14]. Ví dụ, ở thủ 

đô Bắc Kinh, hộ gia đình sử dụng hơn 260 

m3/năm sẽ phải trả mức giá gấp 3 lần mức cơ 

bản. Đối với nước sử dụng trong công nghiệp, 

một số địa phương có áp dụng mức giá lũy tiến 

theo bậc nhưng chưa phổ biến trên toàn quốc.  

Tuy nhiên, giá nước lũy tiến theo bậc cũng 

có những hạn chế nhất định. Thứ nhất, hiện chưa 

có các tiêu chuẩn quốc gia để điều chỉnh chính 

sách giá nước của địa phương. Thực tế cho thấy 

có sự khác biệt lớn giữa mức giá nước ở mỗi khu 

vực, nghĩa là một số tỉnh hầu như không có thu 

bổ sung từ giá nước trong khi một tỉnh thu tới 

116 triệu Nhân dân tệ từ phí thu bổ sung mặc dù 

hai địa phương tiêu thụ lượng nước như nhau 

[15]. Thứ hai, giá nước lũy tiến theo bậc cho 

nước sử dụng trong công nghiệp chưa có hướng 

dẫn áp dụng trên toàn quốc mặc dù nước sử dụng 

trong công nghiệp chiếm tới 24% lượng nước sử 

dụng hàng năm [14], ngoài ra chưa có sự phân 

biệt cho các ngành công nghiệp ít gây ô nhiễm 

và các ngành công nghiệp gây ô nhiễm môi 

trường nước nghiêm trọng [15]. Nếu xây dựng 

được thang giá nước lũy tiến theo bậc dành riêng 

cho các ngành công nghiệp gây ô nhiễm nước 

nghiêm trọng như công nghiệp dệt, in ấn, hóa 

chất thì giá nước sẽ có tác động tích cực, khuyến 

khích các ngành công nghiệp tìm kiếm, phát triển 

công nghệ thân thiện với môi trường.  

2.4. Khu công nghiệp tập trung  

Khu công nghiệp tập trung (industrial park) 

bao gồm nhiều cơ sở sản xuất được bố trí để đáp 

ứng nhu cầu của một hoặc nhiều ngành công 

nghiệp, tập trung trong một địa điểm, bao gồm 

cả các khu dân cư. Cơ cấu tổ chức của khu 

công nghiệp tập trung thường bao gồm một cơ 

quan hành chính để đặt ra các quy định, quản 

lý các cơ sở sản xuất và lập kế hoạch chi tiết 

để vận hành khu công nghiệp [15]. Khái niệm 

khu công nghiệp tập trung này rộng hơn so với 

khu công nghiệp tại Việt Nam, có ranh giới phân 

biệt với vùng lãnh thổ khác và không có cư dân 

sinh sống [16].  
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Trung Quốc hiện chưa có luật quy định cụ 

thể về quy hoạch, quản lý khu công nghiệp tập 

trung, văn bản pháp luật cao nhất là Luật Quy 

hoạch nông thôn và đô thị Trung Quốc năm 

2007. Tuy nhiên, nhiều văn bản hướng dẫn ở cấp 

độ địa phương đã được ban hành, ví dụ như Quy 

chế công viên khoa học Trung Quang Thôn, Bắc 

Kinh (2001) hay Quy chế khu công nghiệp tập 

trung tỉnh Sơn Tây (2019).  

Mô hình KSONMTN trong khu công nghiệp 

tập trung thường bao gồm các nội dung sau: (1) 

xây dựng bộ tiêu chuẩn nước thải nội bộ và yêu 

cầu doanh nghiệp tuân thủ;  (2) Giám sát thường 

xuyên lưu lượng xả thải, đánh giá khả năng xử lý 

nước thải của các đơn vị chuyên trách và (3) bắt 

buộc áp dụng phương thức sản xuất sạch hơn 

(cleaner production) đối với các doanh nghiệp 

trọng điểm. [17] 

 Khu công nghiệp giúp quá trình cộng sinh 

công nghiệp (industrial symbiosis) vừa dễ thực 

hiện hơn vừa là một biện pháp hiệu quả để thúc 

đẩy kinh tế tuần hoàn (circular economy). Các 

doanh nghiệp có thể liên kết với nhau bằng cách 

chia sẻ cơ sở hạ tầng, tái sử dụng các phụ phẩm 

và rác thải. Thông qua áp dụng tái chế và tái sử 

dụng trên quy mô lớn giúp doanh nghiệp không 

chỉ giảm phát thải và tiêu thụ năng lượng mà còn 

giảm chi phí sản xuất. Hơn nữa, các khu công 

nghiệp tạo ra nhiều không gian để thử nghiệm 

chính sách vì khối lượng dữ liệu lớn và thường 

xuyên từ các cơ sở sản xuất trong khu công 

nghiệp [18]. Tuy nhiên, nếu tồn tại nhiều tổ hợp 

ngành công nghiệp khác nhau trong khu công 

nghiệp, việc thiết lập các tiêu chuẩn và quản lý ô 

nhiễm thống nhất có thể là một thách thức đối 

với công nghệ, nhân lực, quy trình quản lý, trình 

độ kỹ thuật và trình độ quản lý của cán bộ lãnh 

đạo. 

Nghiên cứu trường hợp: Khu công nghiệp 

Tân Hải, thành phố Thiệu Hưng  

Năm 2010, thành phố Thiệu Hưng thông qua 

Dự án tập hợp và nâng cấp ngành công nghiệp 

dệt may và thành lập Khu công nghiệp Tân Hải. 

Theo đó, 96 doanh nghiệp dệt may trong khu vực 

đã được chuyển đến khu công nghiệp, được nâng 

cấp cải tạo, sát nhập và đi vào hoạt động vào năm 

2015. Từ năm 2017, có tổng cộng 40 doanh 

nghiệp dệt may nằm trong Khu công nghiệp Tân 

Hải và 95 doanh nghiệp ở các khu vực lân cận, 

lượng nước thải xả vào môi trường là 143000 m3/ 

ngày. Để xử lý nước thải, chính quyền địa 

phương đầu tư 326 tỷ Nhân dân tệ xây dựng nhà 

máy xử lý nước thải Jiangbin vào năm 2010, 

đồng thời xây dựng bộ tiêu chuẩn xả thải nội bộ 

của khu công nghiệp, có sự đồng ý của các doanh 

nghiệp. Để tuân thủ tiêu chuẩn xả thải nội bộ, các 

doanh nghiệp tăng cường đầu tư cho quy trình 

tiền xử lý nước thải (pre-treatment) bằng cách 

tăng khối lượng hóa chất hóa chất xử lý ô nhiễm, 

nâng cấp hoặc mở rộng các cơ sở tiền xử lý. Việc 

vận hành và bảo trì hàng ngày của các cơ sở tiền 

xử lý cũng được đảm bảo bởi các nhân viên 

chuyên môn. Các nguyên liệu đầu vào thân thiện 

với môi trường được sử dụng để giảm ô nhiễm 

tại nguồn, ví dụ: sử dụng chất kết dính không 

chứa crom đã làm giảm đáng kể ô nhiễm crom 

trong nước. Chất lượng và khối lượng chất phụ 

gia được giám sát chặt chẽ. Doanh nghiệp cũng 

áp dụng công nghệ thân thiện với môi trường như 

sử dụng công nghệ in kỹ thuật số thay cho in màn 

hình quay truyền thống để giảm ô nhiễm nước. 

Nhờ việc xử lý nước thải tập trung, các điểm xả 

thải trực tiếp chỉ tập trung vào một nơi, dẫn đến 

kiểm tra, giám sát và quản lý hiệu quả, đồng thời 

cho phép thu gom nước thải sau xử lý để cung 

cấp lại cho khu công nghiệp và chuyển cho khu 

vực lân cận. [19] 

3. Kiến nghị hoàn thiện chính sách, pháp 

luật kiểm soát ô nhiễm môi trường nước tại 

Việt Nam  

Từ những bài học về chính sách, pháp luật 

kiểm soát ô nhiễm môi trường nước ở Trung 

Quốc, tác giả đề xuất một số kiến nghị như sau 

để hoàn thiện chính sách, pháp luật KSONMTN 

ở Việt Nam:  

Thứ nhất, đối với việc tái sử dụng nước thải 

sau xử lý. Hệ thống văn bản về quản lý nước thải 

ở Việt Nam tương đối đầy đủ, có thể kể đến các 

văn bản lớn như: Nghị định số 80/2014/NĐ-CP 

ngày 06/8/2014 về quản lý thoát nước và xử lý 

nước thải, Nghi định số 38/2015/NĐ-CP ngày 



H. A. Tuan / VNU Journal of Science: Legal Studies, Vol. 38, No. 2(2022) 1-8 

 

6 

24/4/2015 về quản lý chất thải và phế liệu, Nghị 

định số 154/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 

2016 về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải, 

Nghị định số 54/2015/NĐ-CP ngày 08/6/2015 

quy định các ưu đãi đối với hoạt động sử dụng 

nước tiết kiệm, hiệu quả, trong đó bao gồm hoạt 

động tái sử dụng nước… Các văn bản đều xác 

định nước thải công nghiệp và nước thải sinh 

hoạt phải được thu gom, xử lý và khuyến khích 

việc tái sử dụng nước thải sau xử lý, đáp ứng các 

quy chuẩn, tiêu chuẩn môi trường phù hợp với 

mục đích tái sử dụng; khuyến khích các hành vi 

sử dụng nước tiết kiệm, tái sử dụng nước thải, ví 

dụ miễn phí bảo vệ môi trường đối với nước thải 

sinh hoạt đã xử lý đạt chuẩn (Điều 5, Nghị định 

số 154/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 

2016). Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy việc tái sử 

dụng nước thải sau xử lý chưa thật sự mạnh mẽ, 

theo Báo cáo Quản trị nguồn nước năm 2019 của 

Ngân hàng thế giới, tình trạng thu gom, xử lý và 

tái sử dụng nước thải đô thị của Việt Nam bị 

đánh giá là kém so với khu vực [20]. Việc thống 

kê, kiểm kê, quản lý hoạt động tái sử dụng nước 

thải gần như chưa được triển khai trong bất kỳ 

ngành nghề, lĩnh vực, địa phương nào ở nước ta. 

Ở cấp vĩ mô, vấn đề tái sử dụng nước thải sau xử 

lý cũng chưa được chú trọng, quan tâm một cách 

thích đáng; trong các quy hoạch về tài nguyên 

nước, quy hoạch tổng hợp lưu vực sông, cũng 

như quy hoạch về khai thác, sử dụng nước của 

các ngành kinh tế hầu như không đề cập đến vấn 

đề tái sử dụng nước thải sau xử lý. Ở cấp vi mô, 

vấn đề tái sử dụng nước thải đối với các dự án 

đầu tư chưa được nhìn nhận, xem xét ngay từ 

khâu quy hoạch, thiết kế hoặc thẩm định dự án. 

[21]. Kinh nghiệm ở Trung Quốc cho thấy để 

khuyến khích nước thải tái sử dụng phải có quy 

hoạch rõ ràng, phân loại nước thải được sử dụng 

vào mục đích nào, phải xây dựng hạ tầng cung 

cấp nước thải đạt tiêu chuẩn, đảm bảo chất lượng 

đầu ra theo mục đích sử dụng và có chính sách 

trợ giá đầu ra nước thải. Vì vậy, tác giả đề xuất 

cần ban hành văn bản quy định cụ thể về tiêu 

chuẩn nước thải tái sử dụng cho từng mục đích 

cụ thể, cơ chế giám sát và xử lý vi phạm nếu 

nước thải tái sử dụng không đạt yêu cầu. Ngoài 

ra, rất cần ban hành cơ chế khuyến khích sử dụng 

nước thải tái sử dụng như hỗ trợ tài chính, cấp 

kinh phí, tiền hỗ trợ trên khối lượng nước thải tái 

sử dụng, hỗ trợ giảm giá thành xử lý nước thải, 

hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư thiết bị, công nghệ 

tiết kiệm nước, xử lý nước thải được ưu đãi thuế 

hoặc cho vay.  

Thứ hai, về thuế bảo vệ môi trường. Điểm 

đáng chú ý là thuế bảo vệ môi trường ở Trung 

Quốc là thuế trực thu, đánh thuế trực tiếp lên đơn 

vị chất thải xả vào môi trường (Điều 3, Luật 

Thuế Bảo vệ Môi trường Trung Quốc năm 

2016), còn thuế bảo vệ môi trường ở Việt Nam 

là thuế gián thu, thu vào sản phẩm, hàng hóa khi 

sử dụng gây tác động xấu đến môi trường (Điều 

2, Luật Thuế Bảo vệ môi trường Việt Nam năm 

2010). Quy định ở Việt Nam gây chồng chéo vì 

vừa đánh thuế môi trường lên hàng hóa, sản 

phẩm lại vừa thu phí bảo vệ môi trường đối với 

các hoạt động xả thải ra môi trường (Điều 136, 

Luật Bảo vệ Môi trường Việt Nam năm 2020). 

Ngoài ra, đã có quy định về phí là “khoản tiền 

mà tổ chức, cá nhân phải trả nhằm cơ bản bù 

đắp chi phí và mang tính phục vụ khi được cơ 

quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ 

chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao 

cung cấp dịch vụ công” (Điều 3, Luật Phí và Lệ 

phí năm 2015). Như vậy, cơ quan nhà nước nào 

có thẩm quyền để cung cấp dịch vụ công liên 

quan đến xả thải vào môi trường nước? Vì vậy, 

căn cứ kinh nghiệm về thuế môi trường ở Trung 

Quốc, tác giả đề xuất quy định thuế bảo vệ môi 

trường Việt Nam cần có điểu chỉnh, tách bạch rõ 

ràng giữa thuế và phí, có thể chuyển sang hình 

thức thuế trực thu tính trên đơn vị chất ô nhiễm 

xả vào môi trường như Trung Quốc và cân nhắc 

bỏ quy định phí bảo vệ môi trường. Ngoài ra, cần 

có chính sách khuyến khích doanh nghiệp giảm 

bớt mức xả thải ra môi trường nước bằng giảm 

thuế, tương tự như quy định trong Luật Thuế Bảo 

vệ môi trường Trung Quốc.  

Thứ ba, về giá nước. Việt Nam đã ban hành 

Thông tư số 44/2021/TT-BTC ngày 18/6/2021 

quy định về khung giá, nguyên tắc, phương pháp 

xác định giá nước sạch sinh hoạt. Theo đó, Việt 

Nam áp dụng hệ thống giá nước lũy tiến theo bậc 

cho các nhóm khách hàng khác nhau (Điều 9), 

có quy định khung giá nước sạch cho các địa 
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phương khác nhau (Điều 3), tuy nhiên giống như 

Trung Quốc, hiện chưa có quy định về khung giá 

nước cho ngành công nghiệp ít ô nhiễm và ngành 

công nghiệp gây ô nhiễm nước nghiêm trọng 

(dệt, in ấn, sản xuất giấy, hóa chất,…). Ngoài ra, 

mặc dù Thông tư có quy định giá nước phụ thuộc 

vào điều kiện tự nhiên, điều kiện phát triển kinh 

tế xã hội của từng địa phương (Điều 2), nhưng 

chưa nhấn mạnh sự khác biệt của địa phương bị 

khan hiếm nước nghiêm trọng (Ví dụ: Ninh 

Thuận, Bình Thuận). Tác giả đề xuất xây dựng 

quy định cụ thể về giá nước cho từng ngành công 

nghiệp để góp phần hạn chế các ngành công 

nghiệp gây ô nhiễm và khuyến khích sử dụng 

công nghệ thân thiện môi trường, đồng thời có 

quy định cụ thể hơn để các địa phương bị khan 

hiếm nước tự xây dựng khung giá nước phù hợp.   

Thứ tư, về khu công nghiệp tập trung. Nghị 

định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 quy 

định về quản lý khu công nghiệp và kinh tế có 

quy định về xây dựng công trình xử lý nước thải 

tập trung trong khu công nghiệp như điều kiện 

để bổ sung khu công nghiệp mới, khu công 

nghiệp mở rộng vào quy hoạch phát triển khu 

công nghiệp (Điều 5), tuy nhiên vẫn còn thiếu 

một khung pháp lý cho hoạt động quản lý, giám 

sát và xử lý nước thải tập trung. Luật Bảo vệ môi 

trường năm 2020 có quy định nước thải của cơ 

sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong khu sản 

xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trang, cụm công 

nghiệp được thu gom và xử lý sơ bộ trước khi 

đấu nối vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải 

công nghiệp (Điều 86), nhưng chưa có hướng 

dẫn cụ thể về tiêu chuẩn nước thải tiền xử lý 

trước khi đưa vào hệ thống xử lý tập trung. Từ 

kinh nghiệm quản lý, xử lý nước thải trong khu 

công nghiệp tập trung ở Trung Quốc, tác giả đề 

xuất bổ sung văn bản hướng dẫn về tiêu chuẩn 

nước thải tiền xử lý với các ngành công nghiệp, 

cho áp dụng thí điểm xây dựng bộ tiêu chuẩn xả 

thải nội bộ và bắt buộc áp dụng phương thức sản 

xuất sạch hơn (về nguyên liệu đầu vào, công 

nghệ,…) tại một số khu công nghiệp để đánh giá 

hiệu quả, làm căn cứ điều chỉnh, sửa đổi văn bản 

pháp luật liên quan.  

Kết luận 

Từ kinh nghiệm chính sách, pháp luật kiểm 

soát ô nhiễm môi trường nước của Trung Quốc, 

Việt Nam cần chú trọng hoàn thiện, xây dựng 

khung pháp lý cho hoạt động KSONMTN, trong 

đó chú trọng đến các công cụ kinh tế như giá 

nước thải tái sử dụng, giá nước lũy tiến theo từng 

bậc, các công cụ tài chính như thuế bảo vệ môi 

trường, phí, lệ phí để giảm thiểu các hành vi gây 

ô nhiễm môi trường; khuyến khích sử dụng công 

nghệ xanh, thân thiện với môi trường. Ngoài ra, 

cần chú trọng phát triển hệ thống xử lý nước thải 

tập trung tại đô thị và khu công nghiệp, đảm bảo 

các mục tiêu trong Chiến lược Quốc gia về tăng 

trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 

2050, phù hợp với các hiệp định quốc tế mà Việt 

Nam tham gia (AFTA, CPTPP, COP 21, COP 

26,…). 
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